
     UBND XÃ PHÚ TÂN
BAN CHỈ ĐẠO VĐ HMTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:  01 /TB-BCĐ Phú Tân, ngày 03 tháng 9 năm 2026
    

THÔNG BÁO
Về việc thời gian, địa điểm tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 02 năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 397/KH-BCĐ ngày 26/8/2026 về việc tổ chức vận 
động và tiếp nhận máu tình nguyện những tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo 
vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau, Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 
16/7/2026 về việc tổ chức vận động hiến máu tình nguyện đợt 02 năm 2026 của 
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Phú Tân.

Trên cơ sở Danh sách đăng ký hiến máu tình nguyện đợt 02 năm 2026 của 
các cơ quan, đơn vị và các ấp. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã 
Phú Tân thông báo đến các cơ quan, đơn vị và các ấp trên địa bàn xã về thời gian 
và địa điểm tổ chức tham gia hiến máu tình nguyện đợt 02 năm 2026 cụ thể như 
sau:

-Thời gian: Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 19/9/2026 (thứ bảy)
-Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Cái Đôi Vàm (ấp 2, xã Cái Đôi Vàm).
-Đối tượng tham gia: Theo Danh sách đăng ký hiến máu tình nguyện đợt 

02 năm 2026 của các cơ quan, đơn vị và các ấp đã gửi về Ban Chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện xã (có danh sách gửi kèm).

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Phú Tân rất mong các cơ 
quan, đơn vị và các ấp trên địa bàn xã quan tâm tuyên truyền, vận động, thông 
báo đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực 
tham gia hiến máu tình nguyện đúng theo thời gian và địa điểm nêu trên, góp 
phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh.

Rất mong sự phối hợp và tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị và các 
ấp để đợt hiến máu tình nguyện đợt 02 năm 2026 đạt kết quả cao nhất./. 

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- CT và các PCT UBND xã: 
- Thành viên BCĐ VĐ HMTN xã;
- Các cơ quan, đơn vị và các ấp;
- Hội Chữ thập đỏ xã; 
- Lưu, VT BCĐ VĐ HMTN xã.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Phạm Triều Thẳng
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DANH SÁCH
Tổng hợp Đăng ký hiến máu tình nguyện đợt 02 năm 2026 xã Phú Tân

(Kèm theo Thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 03/9/2026 của Ban Chỉ đạo
 vận động hiến máu tình nguyện xã Phú Tân)

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ, đơn vị 
công tác Số ĐT

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ (03)

01 Trần Thị Hoài Yên 1982
Phó CT. Ủy ban 

MTTQ VN, CT Hội 
LHPN xã

0943864956

02 Nguyễn Thị Diễm 1991 Chuyên viên 0918219220

03 Nguyễn Chí Nguyễn 1985 Chuyên viên 0942664991

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS MỸ BÌNH (16)

04 Nguyễn Văn Ửng 1988 Kế Toán 0916970738

05 Lê Như Bình 1984 Giáo viên 0336742744

06 Thi Minh Khải 1977 Giáo viên 0944076189

07 Dương Thị Y Huyện 1986 Giáo viên 0986728756

08 Hồng Trọng Khang 1980 Giáo viên 0919624231

09 Danh Hồng Sơn 1991 Giáo viên 0383239231

10 Mai Văn Nam 1982 Giáo viên 1919985798

11 Phan Đỉnh Khiêm 1989 Giáo viên 0914155002

12 Trần Văn Tiến 1980 Giáo viên 0944888109

13 Trịnh Hồng Chính 1983 Giáo viên

14 Trần Thị Tuyết Trang 1981 Giáo viên

15 Trần Thị Thảo 1984 Giáo viên

16 Lê Thị Huệ 1978 Giáo viên

17 Nguyễn Văn Hữu 1992 Giáo viên
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18 Nguyễn Văn Thương 1991 Giáo viên

19 Trần Văn Dục 1974 Giáo viên

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ TÂN (08)

20 Nguyễn Thị Thúy Ngà 1985 Giáo viên 0943031781

21 Phạm Thị Hiên 1984 Giáo viên 0944339884

22 Lý Kim Cương 1988 Giáo viên 0948171122

23 Nguyễn Thị Muội 1986 Giáo viên 0918689711

24 Lê Chuc Mơ 1996 Giáo viên 0944437227

25 Nguyễn Thảo Nguyên 1995 Giáo viên 0943768138

26 Phạm Thị Ước 1991 Giáo viên 0332437457

27 Nguyễn Thị Nguyệt 1977 Nhân viên 0949096210

ẤP THANH ĐẠM (09)

28 Nguyễn Diệu Hiền 1991 Trưởng ấp 0943453043

29 Nguyễn Văn Mới 1982 Tổ phó Tổ ANTT 0944600522

30 Nguyễn Tấn Khai 2005 Ấp đội trưỡng 0346526982

31 Huỳnh Ngọc Lan 1976 P. Trưởng ban 
CTMT 0946853342

32 Trần Long Hồ 2004 Bí thư Chi đoàn 0827393757

33 Lữ Hoàng Khản 1985 Chi hội trưởng ND 0946150240

34 Cao Trường Khang 1971 P. trưởng ấp 0945565323

35 Phan Ngọc Bích 1985 Trưởng ban CTMT 0916437363

36 Huỳnh Thúy Loan 1983 Hội viên Phụ nữ

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ (12/10)



4

37 Huỳnh Minh Trung 1985 Đại úy. Phó CHT

38 Trần Quốc Khải 1979 Trung tá. CTVP

39 Nguyễn Văn Châu 1985 Thiếu tá. NVVT

40 Lê Minh Tân 1985 At Dân quân

41 Cao Thị Đẹp 1989 Chiến sĩ

42 Huỳnh Khánh Duy 2002 Chiến sĩ

43 Phan Minh Tiến 2004 Chiến sĩ

44 Phan Duy Khánh 2002 Chiến sĩ

45 Trần Đình Hạo 2006 Chiến sĩ

46 Phan Du Hạo 2005 Chiến sĩ

47 Huỳnh Trọng Tính 2007 Chiến sĩ

46 Nguyễn Lê Khương 2007 Chiến sĩ

ẤP LÁNG CHÁO (08)

49 Hồ Quốc Trung 2001 Trưởng ấp 0847272696

50 Trường Hoàng Khánh 1969 Trưởng ban CTMT 0946363161

51 Đặng Ngọc Hận 1988 Tổ phó Tổ ANTT 0944012819

52 Hồ Văn Hổ 1991 Tổ viên Tổ ANTT 0919844981

53 Nguyễn Trường Kỹ 1988 Bí thư Chi đoàn 0829467064

54 Huỳnh Nhật Qui 2006 Tổ viên Tổ ANTT 0943874991

55 Võ Phiên Tòa 1996 Tổ viên Tổ ANTT

56 Đỗ Thị Lộc 1981 Phó ban CTMT 0912902176

PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI (04)

57 Võ Hồng Hoài 1978 Trưởng phòng

58 Nguyễn Văn Ngánh 1986 Chuyên viên
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59 Nguyễn Thị Nỵ 1988 Chuyên viên

60 Trần Thị Phương Tuyền 1990 Chuyên viên

ẤP ĐƯỜNG CÀY (12/08)

61 Nguyễn Văn Mộng 1988 BT Chi bộ 0842961149

62 Nguyễn Văn Hiện 1983 Trưởng ấp 0913364074

63 Nguyễn Văn Mến 1988 Trưởng ban CTMT 0914846672

64 Nguyễn Hoàng Qui 1986 Tổ trưởng Tổ 
ANTT 0919178410

65 Võ Văn Kil 1983 Tổ phó Tổ ANTT 0916382734

66 Lê Văn Minh 1994 Tổ viên Tổ ANTT 0914904063

67 Trần Văn Làng 1990 Tổ viên Tổ ANTT 0946725940

68 Lữ Kha Ly 1990 Ấp Đội phó 0914743042

69 Đinh Hoàng Đệ 1990 BT Chi đoàn 0818712120

70 Huỳnh Văn Út 1975 Phó ban CTMT 0813967008

71 Hồng Trần Phán 2002 Ấp Đội trưởng 0901019854

72 Lâm Quang Triết 1988 Đảng viên 0916936398

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ TÂN (09)

73 Huỳnh Minh Trí 1980 Giáo viên 0943101336

74 Trịnh Hoàng Lân 1979 Giáo viên 0949330174

75 Đỗ Ngọc Nữ 1984 Giáo viên 0946539554

76 Nguyễn Minh Nhựt 1983 Giáo viên 0917020181

77 Trương Ý Nhi 1988 Giáo viên 0394081040

78 Nguyễn Thanh Diệu 1983 Giáo viên 0916577824

79 Trần Kiều Oanh 1976 Giáo viên 0948200676

80 Lê Thị Như Pha 1981 Giáo viên 0943403608

81 Hồ Văn Tý 1991 Giáo viên 0944296880
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ẤP CÁI CÁM (09)

82 Lê Nhựt Tiến 2000 Bí thư chi Đoàn 0344702825

83 Huỳnh Thanh Mộng 2001 Ấp đội trưởng 0776275855

84 Lý Thị Liễu 1983 Hội viên phụ nữ

85 Lê Hồng Tươi 1983 Bí thư chi bộ 0944017646

86 Nguyễn Hải Đăng 1985 Tổ phó Tổ ANTT 0942719607

87 Lý Hà Lâm 1989 Trưởng ban CTMT 0852313460

88 Huỳnh Thanh Tý 1987 Hội viên nông dân

89 Lê Thùy Linh 1993 Hội viên phụ nữ

90 Nguyễn Đức Nhã 1987 Hội viên Nông dân

ẤP TÂN PHÚ (06/08)

91 Trần Anh Kha 1983 Trưởng ấp 0947.674.164

92 Hồng Anh Đăng 2001 Trưởng ban CTMT 0835.759.389

93 Võ Ngọc Huy 1989 Tổ trưởng Tổ 
ANTT 0916.575.729

94 Lê Thị Thùy Trang 1989 Hội viên Phụ nữ 0839.200.276

95 Lê Trọng Nguyễn 2006 Ấp đội trưởng 0915105132

96 Đặng Hoàng Thịnh 1992 Đảng viên 0917318050

ẤP CÔNG NGHIỆP (09/08)

97 Võ Chí Linh 1981 BTCB ấp 0918533447

98 Lê Thanh Vũ 1969 Trưởng Ban CTMT 
ấp 0945775477

99 Phan Võ Tòng 1992 Phó BT, Trưởng ấp 0865109169

100 Trương Minh Chiến 1983 Tổ Trưởng tổ 
ANTT 0919877279

101 Phạm Trọng Nguyễn 2000 Tổ Phó tổ ANTT 0915045258

102 Nguyễn Đặng Quốc 
Minh 1986 Tổ viên tổ ANTT 0969191800
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103 Dương Văn Sĩ 1962 CHT CCB 0888553661

104 Nguyễn Trung Kiên 2000 Tổ viên tổ ANTT 0829699469

105 Phạm Thúy Duy 2002 Đoàn viên 0947624018

ẤP TÂN ĐIỀN (08)

106 Phạm Quốc Thạnh 1984 Trưởng ban CTMT

107 Phạm Văn Hổ 1987 Phó Ban CTMT

108 Huỳnh Minh Hùng 1970 Đảng viên

109 Phạm Chí Nhã 1990 Tổ viên Tổ ANTT

110 Tô Hữu Bằng 2003 Ấp Đội Trưởng

111 Huỳnh Văn Huy 1999 Tổ viên Tổ ANTT

112 Nguyễn Quốc Trận 1998 Bí thư chi đoàn

113 Nguyễn Thùy Trang 1973 Chi Hội trưởng PN

ẤP CỐNG ĐÁ (08)

114 Nguyễn Văn Ly 1974 Trưởng ấp 0919458867

115 Lê Duy Thanh 1986 Đảng viên 0913963422

116 Võ Hải Lâm 1996 Ấp đội trưởng 0917468554

117 Đỗ Huỳnh Như 1994 Chi hội Trưởng PN 0943166360

118 Đặng Văn Mãi 1998 Bí thư chi đoàn 0946912930

119 Đoàn Huỳnh Hảnh 1990 Dân quân tự vệ 0918625291

120 Lâm Hoàng Huy 2002 Dân quân tự vệ 0918864324

121 Nguyễn Thái Anh 1997 Dân quân tự vệ 0916804194

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ TÂN (03/06)

122 Phan Nguyên Khanh 1971  Giám đốc TYT 0913844136

123 Nguyễn Đông Sơ 1984 Phó Giám đốc TYT 0917124376

124 Trương Thanh Liêm 1996 Viên chức TYT 0943110131

PHÒNG KINH TẾ (05)

125 Ngô Tấn Lộc Chuyên viên
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126 Nguyễn Trọng Thắng 
Lợi Chuyên viên

127 Lê Cẩm Hồng Chuyên viên

128 Lê Chí Linh Chuyên viên

129 Nguyễn Văn Hưởng Chuyên viên

ẤP MỸ BÌNH (03/08)

130 Lê Hồng Ngách 1887 Bí thư chi bộ 0948033909

131 Lê Thị Lan Phương 1993 Trưởng ban CTMT 0915363203

132 Nguyễn Đô Phăng 1996 Bí thư chi đoàn 0815344854

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN (21)

133 Trịnh Hoàng Ba 1979 Hiệu trưởng 0919091963

134 Lâm Liêm 1968 Giáo viên 0943579225

135 Nguyễn Cẩm Thúy 1982 Kế toán 0944577637

136 Lê Phát Thịnh 1975 Giáo viên 0914817282

137 Trịnh Anh Khoa 1984 Giáo viên 0946520544

138 Phạm Thanh Huấn 1968 Giáo viên 0918070713

139 Quách Như Linh 1977 Giáo viên 0856744599

140 Hồng Huyền Him 1991 Giáo viên

141 Phạm Thị Huế 1973 Giáo viên

142 Huỳnh Tấn Hưng 1979 Giáo viên

143 Trịnh Văn Lên 1977 Giáo viên

144 Nguyễn Thanh Long 1991 Giáo viên

145 Lê Thị Minh 1972 Giáo viên

146 Trần Thị Như Nga 1982 Giáo viên

147 Trịnh Phương Thảo 1984 Phó Hiệu trưởng 0918403769

148 Đinh Minh Nhớ 1991 Giáo viên 0946721743

159 Tạ Thành Đô 1988 Giáo viên 0947825040

150 Lê Thúy Kiều 1981 Giáo  viên 0919769041
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151 Hồng Phú Nhắn 2001 Giáo viên 0966135846

152 Nguyễn Hồng Phương 1982 Nhân viên 0834434455

153 Nguyễn Trường Giang 1970 Nhân viên 0919380384

ẤP CÁI ĐÔI (02/10)

154 Nguyễn Hải Đăng 1982 Tổ viên Tổ ANTT 0944941741

155 Nguyễn Nhật Duy 2008 Dân quân tự vệ 0919892162

BAN XÂY DỰNG ĐẢNG (02/03)

156 Trần Quế Sơn 1979 Phó trưởng ban 0943952344

157 Nguyễn Mạnh Tuấn 1989 Chuyên viên 0944081122

ẤP CÁI NƯỚC (02/08)

158 Nguyễn Văn Tấn 1979 Bí thư chi bộ

159 Nguyễn Thùy Linh 1977 Hội viên PN

CÔNG AN XÃ

160 Lâm Văn Quốc 20/11/1983
Phó Trưởng CA

0919200310

161 Nguyễn Tường Duy 15/12/1991 Cán bộ 0914052404

162 Nguyễn Vàng Son 22/11/1987 Cán bộ 0917020114

163 Nguyễn Thị Thùy 
Dương 25/02/1985 Cán bộ 0916656264

164 Nguyễn Hải Đăng 12/4/2003 Cán bộ 0813945606

165 Nguyễn Phú Cường 13/02/2002 Cán bộ 0387201579

166 Nguyễn Long Ril 01/01/1990 Cán bộ 0846055669

167 Phạm Anh Bằng 10/10/1987 Cán bộ 0916052054

168 Nguyễn Chí Nguyện 20/10/1986 Cán bộ 0914113494

169 Trương Bảo Quốc 26/6/1994 Cán bộ 0946629926

ỦY BAN KIỂM TRA (01/03)
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170 Đặng Hoàng Anh 1989 Ủy viên Ủy ban 
kiểm tra
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